	SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TP. HCM
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DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
KIỂM TRA KIẾN THỨC, DỰ KIỂM TRA THỰC HÀNH 
Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ II năm 2022
Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 năm 2022

Nghề Điện tử công nghiệp, Bậc trình độ kỹ năng nghề: bậc 1/5         
	Số TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quốc tịch
	CCCD/CMND/
Hộ chiếu
	Địa chỉ liên hệ/ 
Điện thoại/ Email
	Dự kiểm tra kiến thức
	Dự kiểm tra thực hành

	
	
	
	
	
	Số
	Ngày cấp
	
	
	

	01
	Nguyễn Thành  Công
	Nam
	13/08/1982
	VN
	079082032226
	28/06/2021
	Tổ 6, xóm Đồng, Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. HCM
	x
	x

	02
	Nguyễn Thái Bình  Dương
	Nam
	22/08/1987
	VN
	079087014934
	29/11/2021
	Tổ 10, khu phố 5, Thị trấn Củ Chi, Củ Chi, TPHCM 
	x
	x

	03
	Nguyễn Trung Hiếu
	Nam
	06/01/2003
	VN
	079203012597
	22/11/2021
	26B, đường 406, Tổ 1, Ấp 2, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP. HCM
	x
	x

	04
	Nguyễn Hồng Ngân
	Nữ
	13/05/1992
	VN
	079192006881
	26/06/2018
	168/106 Bình Trị Đông, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM
	x
	x

	05
	Võ Hoàng Duy Huân
	Nam
	02/08/1996
	VN
	058096007670
	25/06/2021
	KP1, Đài Sơn, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
	x
	x

	06
	Nguyễn Tấn Linh
	Nam
	10/8/1984
	VN
	341879100
	04/04/2018
	Khóm 1, Thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
	x
	x

	07
	Nguyễn Thành Nam
	Nam
	09/10/1984
	VN
	087084000172
	16/01/2022
	803 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM
	x
	x

	08
	Võ Trọng Nghĩa
	Nam
	20/10/1982
	VN
	052082000180
	14/04/2017
	80 Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM
	x
	x

	09
	Lê Văn Ninh
	Nam
	08/12/1999
	VN
	072099004419
	05/02/2018
	Lộc Thuận, Hưng Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh
	x
	x

	10
	Nguyễn Ngọc Thái 
	Nam
	04/01/1995
	VN
	079095021280
	23/04/2021
	160/29A Cô Giang, P. Cô Giang. Q.1, TP. HCM
	x
	x

	11
	Nguyễn Minh Thiện
	Nam
	24/06/1996
	VN
	079096013764
	13/01/2022
	30 Phạm Thị Gắng, Phú Lợi, Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, TP. HCM
	x
	x

	12
	Phạm Ngọc Thuận
	Nam
	15/12/1986
	VN
	079086027756
	20/12/2021
	Tổ 5, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP. HCM
	x
	x

	13
	Trương Anh Trà
	Nam
	23/09/1994
	VN
	025270560
	26/02/2010
	Tổ 3, Ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, TPHCM
	x
	x

	14
	Huỳnh Văn Triển
	Nam
	21/04/1994
	VN
	079094004388
	22/11/2021
	189 Nguyễn Thị Rành, Trung Viết, Phước Hiệp, Củ Chi, TP. HCM
	x
	x

	15
	Nguyễn Tiến Đạt
	Nam
	08/03/1986
	VN
	079086000462
	09/05/2017
	72/1 Hoài Thanh, P 14, Q.8, TPHCM
	x
	x

	16
	Trần Trọng Đô
	Nam
	11/06/1995
	VN
	230974596
	30/06/2017
	Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai
	x
	x

	17
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Nữ
	03/07/1999
	VN
	087199004035
	10/05/2021
	120 Tổ 6, Ấp 2, Bình Hàng Tây, Cao Lãnh, Đồng Tháp
	x
	x

	18
	Nguyễn Thanh Hổ
	Nam
	01/01/1974
	VN
	072074000231
	21/09/2021
	418 Tân Kỳ Tân Qúy, Sơn Kỳ, Tân Phú, TPHCM
	x
	x

	19
	Nguyễn Quang Hưng
	Nam
	06/09/2001
	VN
	261594108
	27/09/2017
	Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
	x
	x

	20
	Trần Quan Huy 
	Nam
	04/07/1988
	VN
	083088000269
	11/09/2019
	D8/27 Ấp 4,Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
	x
	x

	21
	Diệp Tuấn Khang
	Nam
	02/03/2001
	VN
	084201000141
	17/01/2021
	280/3/10 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	x
	x

	22
	Bùi Thị Thùy Linh
	Nữ
	07/07/1989
	VN
	321310656
	28/05/2004
	Xã Châu Hưng, H. Bình Đại, Bến Tre
	x
	x

	23
	Hoàng Văn Mẫn
	Nam
	14/02/1995
	VN
	272355153
	17/07/2020
	Ấp 1, Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
	x
	x

	24
	Nguyễn Thanh Nhã
	Nam
	02/06/1979
	VN
	079079010616
	09/12/2019
	453/97 Lê Văn Sỹ, P.12, Q3, TPHCM
	x
	x

	25
	Trần Hoàng Nhật
	Nam
	27/02/1997
	VN
	363965694
	12/05/2014
	Vị Thanh, Vị Thủy, Hậu Giang
	x
	x

	26
	Đàm Thị Bích Phương
	Nữ
	02/06/1997
	VN
	060197000748
	19/04/2021
	KP Lập Hòa, Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
	x
	x

	27
	Hà Thị Thêu
	Nữ
	21/11/1996
	VN
	113639711
	04/10/2011
	Nam Sơn, Tân Lạc, Hòa Bình
	x
	x

	28
	Hồ Thị Cẩm Vân
	Nữ
	18/02/1988
	VN
	331530152
	8/6/2015
	132/7 Vĩnh Bình, Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
	x
	x

	29
	Nguyễn Anh Vi
	Nam
	19/04/1989
	VN
	241134173
	10/01/2018
	TDP1, P. Bình Tân ,TX Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
	x
	x

	30
	Trần Thanh Chung
	Nam
	11/09/1989
	VN
	072089014137
	28/06/2021
	Tân Định 2, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh
	x
	x

	31
	Lương Văn Dũng
	Nam
	20/10/1982
	VN
	034082008824
	02/03/2022
	Thôn Nứa, Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình
	x
	x

	32
	Võ Tấn Dũng
	Nam
	13/10/1989
	VN
	079089013671
	26/04/2019
	66C Đội Cung, P.11, Q.11, TPHCM
	x
	x

	33
	Nguyễn Ngọc Hoàng 
	Nam
	04/10/1995
	VN
	079095012934 
	 19/12/2021
	 372/19 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
	x
	x

	34
	Phan Nhựt Hữu Khanh
	Nam
	31/10/1997
	VN
	079097018828
	24/04/2021
	P005 Lô B, 207 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM
	x
	x

	35
	Huỳnh Thị Thanh Loan
	Nữ
	15/10/1975
	VN
	079175011298
	21/11/2019
	B005 T1 C/C 207 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM
	x
	x

	36
	Hoàng Thiện Thắng 
	Nam
	01/01/1991
	VN
	024733213
	28/05/2007
	69/4 B1 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q. Gò Vấp, TPHCM
	x
	x

	37
	Trần Văn Trợ
	Nam
	1970
	VN
	331002878
	10/08/2015
	Tam Trung, Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long
	x
	x

	38
	Trần  Trường
	Nam
	11/09/1985
	VN
	079085006986
	24/11/2021
	63/4 Chu Văn An, Phường 01, Quận 6, TPHCM
	x
	x

	39
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Nam
	13/06/1991
	VN
	049091009409
	01/09/2021
	Khu phố số 4, Thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
	x
	x

	40
	Nguyễn Hữu Việt
	Nam
	01/09/1997
	VN
	034097002014
	27/06/2016
	Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình
	x
	x

	41
	Bùi Bảo Lộc
	Nam
	20/5/1991
	VN
	072091011546
	05/07/2021
	KP Phước Hiệp, P. Gia Bình, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh
	x
	x

	42
	Nguyễn Minh Nhật
	Nam
	01/01/1965
	VN
	079065007461
	16/05/2018
	130M/3B khu phố 1 Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
	x
	x

	43
	Nguyễn Ngọc Châu
	Nam
	04/06/1973
	VN
	079073007594
	07/03/2018
	117/11 Phú Mỹ, Phường 22, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	x
	x

	44
	Nguyễn Công Danh
	Nam
	24/12/1967
	VN
	079067003542
	07/05/2021
	205/18A14 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
	x
	x

	45
	Bùi Đặng Thuận
	Nam
	13/07/1985
	VN
	072085010903
	28/06/2021
	KP Phước Hiệp, P. Gia Bình, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh
	x
	x

	46
	Nguyễn Bình Phương Hải
	Nam
	28/9/1999
	VN
	066099008933
	08/07/2021
	Thôn 2, Hà Xuân, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
	x
	x

	47
	Đặng Toàn Tiến
	Nam
	25/01/1995
	VN
	07909526817
	10/07/2021
	47/62 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	x
	x

	48
	Lại Thiện Phúc Tân
	Nam
	22/11/1995
	VN
	250941921
	30/06/2010
	80A Trần Phú, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng
	x
	x

	49
	Châu Phước Quốc
	Nam
	30/12/1980
	VN
	046080000333
	26/11/2019
	351/12 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TPHCM
	x
	x



Danh sách gồm 49 thí sinh./.
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2022
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)



ThS. Nguyễn Thọ Chân




